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282400
Công tắc đơn 1 chiều  

16A, màu trắng
TQ            156,600 ₫ 282400-C2

Công tắc đơn 1 chiều 16A, 
màu Sâm Banh

TQ              184,680 ₫ 

282401
Công tắc đơn 2 chiều 

16A, màu Bạc
TQ            189,000 ₫ 282401-C2

Công tắc đơn 2 chiều 16A, 
màu Sâm Banh

TQ              223,560 ₫ 

282402
Công tắc đôi 1 chiều 

16A, màu trắng
TQ            234,360 ₫ 282402-C2

Công tắc đôi 1 chiều 16A, 
màu Sâm Banh

TQ              276,480 ₫ 

282403
Công tắc đôi 2 chiều 

16A, màu trắng
TQ            281,880 ₫ 282403-C2

Công tắc đôi 2 chiều 16A, 
màu Sâm Banh

TQ              332,640 ₫ 

282404
Công tắc ba 1 chiều 

16A, màu trắng
TQ            325,080 ₫ 282404-C2

Công tắc ba 1 chiều 16A, 
màu Sâm Banh

TQ              383,400 ₫ 

282405
Công tắc ba 2 chiều 

16A, màu trắng
TQ            389,880 ₫ 282405-C2

Công tắc ba 2 chiều 16A, 
màu Sâm Banh

TQ              460,080 ₫ 

282406
Công tắc bốn 1 chiều 

16A, màu trắng
TQ            494,640 ₫ 282406-C2

Công tắc bốn 1 chiều 16A, 
màu Sâm Banh

TQ              583,200 ₫ 

282407
Công tắc bốn 2 chiều 

16A, màu trắng
TQ            600,480 ₫ 282407-C2

Công tắc bốn 2 chiều 16A, 
màu Sâm Banh

TQ              708,480 ₫ 

282408
Công tắc 2 cực 20A, 

màu Trắng
TQ            389,880 ₫ 282408-C2

Công tắc 2 cực 20A, màu 
Sâm Banh

TQ              460,080 ₫ 

282410
Công tắc đôi 2 cực 20A 
+ đèn LED, màu Trắng

TQ            227,880 ₫ 282410-C2
Công tắc đôi 2 cực 20A + 
đèn LED, màu Sâm Banh

TQ              268,920 ₫ 

282432
Ổ cắm đơn Chuẩn Anh 
có công tắc 13A , màu 

trắng
TQ            281,880 ₫ 282432-C2

Ổ cắm đơn Chuẩn Anh có 
công tắc 13A , màu Sâm 

banh
TQ              332,640 ₫ 

BẢNG GIÁ CÔNG TẮC Ổ CẮM GALION
DÀNH CHO ĐẠI LÝ NĂM 2025

Công tắc 16A - 250V~, màu trắng Công tắc 16A - 250V~, màu sâm banh

Công tắc 1 chiều 2 cực, màu trắng Công tắc 1 chiều 2 cực, màu Sâm banh

Ổ cắm màu trắng Ổ cắm màu Sâm banh
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282433
Ổ cắm đôi Chuẩn Anh 
có công tắc 13A , màu 

trắng
TQ            390,960 ₫ 282433-C2

Ổ cắm đôi Chuẩn Anh có 
công tắc 13A , màu Sâm 

banh
TQ              461,160 ₫ 

282434
Ổ cắm đơn đa năng có 

công tắc 16A , màu 
trắng

TQ            397,440 ₫ 282434-C2
Ổ cắm đơn đa năng có 

công tắc 16A , màu Sâm 
Banh

TQ              468,720 ₫ 

282435
Ổ cắm đôi đa năng có 

công tắc 16A , màu 
trắng

TQ            903,960 ₫ 282435-C2
Ổ cắm đôi đa năng có công 

tắc 16A , màu Sâm Banh
TQ           1,067,040 ₫ 

282445
Ổ cắm điện thoại đơn, 

màu trắng
TQ            245,160 ₫ 282445-C2

Ổ cắm điện thoại đơn, màu 
sâm banh

TQ              289,440 ₫ 

282446
Ổ cắm điện thoại đôi, 

màu trắng
TQ            342,360 ₫ 282446-C2

Ổ cắm điện thoại đôi, màu 
sâm banh

TQ              403,920 ₫ 

282448
Ổ cắm HDMI & USB, 

màu trắng
TQ            983,880 ₫ 282448-C2

Ổ cắm HDMI & USB, màu 
Sâm Banh

TQ           1,161,000 ₫ 

282449 Ổ cắm Tivi, màu Trắng TQ            316,440 ₫ 282449-C2 Ổ cắm Tivi, màu Sâm Banh TQ              373,680 ₫ 

282460
Ổ cắm mạng đơn 
Cat5E, màu Trắng

TQ            303,480 ₫ 282460-C2
Ổ cắm mạng đơn Cat5E, 

màu Sâm Banh
TQ              358,560 ₫ 

282461
Ổ cắm mạng đơn Cat6, 

màu Trắng
TQ            363,960 ₫ 282461-C2

Ổ cắm mạng đơn Cat6, 
màu Sâm Banh

TQ              429,840 ₫ 

282462
Ổ cắm mạng đôi Cat5E, 

màu Trắng
TQ            425,520 ₫ 282462-C2

Ổ cắm mạng đôi Cat5E, 
màu Sâm Banh

TQ              502,200 ₫ 

282463
Ổ cắm mạng đôi Cat6, 

màu Trắng
TQ            522,720 ₫ 282463-C2

Ổ cắm mạng đôi Cat6, màu 
Sâm Banh

TQ              616,680 ₫ 

282436
Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn 

Âu-Mỹ 16A 2P+E - 
250V~,màu trắng

TQ            309,960 ₫ 282436-C2
Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-
Mỹ 16A 2P+E - 250V~,màu 

sâm banh
TQ              366,120 ₫ 

282447
Ổ cắm Sạc USB đôi 

2,4A, màu trắng
TQ          1,320,840 ₫ 282447-C2

Ổ cắm Sạc USB đôi 2,4A, 
màu Sâm Banh

TQ           1,558,440 ₫ 

282439
Ổ cắm cạo râu 

230/110V 50/60Hz,màu 
trắng

TQ          1,908,360 ₫ 282442-C2
Ổ cắm đơn đa năng có 

công tắc 16A + USB Type A  
, màu Sâm Banh

TQ           1,562,000 ₫ 

282442
Ổ cắm đơn đa năng có 

công tắc 16A + USB 
Type A  , màu trắng

TQ          1,323,300 ₫ 282442-C2
Ổ cắm đơn đa năng có 

công tắc 16A + USB Type A  
, màu Sâm Banh

TQ           1,562,000 ₫ 

282444
Ổ cắm đôi đa năng có 
công tắc 16A + USB 

Type A&C , màu trắng
TQ          1,975,320 ₫ 282444-C2

Ổ cắm đôi đa năng có công 
tắc 16A + USB Type A&C , 

màu sâm banh
TQ           2,330,640 ₫ 

282471
Khung Chuyển Đổi 2 mô-
đun Arteor, Màu Trắng

TQ            142,560 ₫ 282471
Khung Chuyển Đổi 2 mô-

đun Arteor, Màu Trắng
TQ              142,560 ₫ 

282472
Khung liên kết đôi, Màu 

Trắng
TQ              89,640 ₫ 282472-C2

Khung liên kết đôi, Màu 
Sâm Banh

TQ              108,000 ₫ 

Các thiết bị khác, màu trắng Các thiết bị khác, màu sâm banh
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282473
Khung liên kết ba, Màu 

Trắng
TQ              98,280 ₫ 282473-C2

Khung liên kết ba, Màu 
Sâm Banh

TQ              117,720 ₫ 

282417

Bảng cảm ứng nhấn 
chuông kèm đèn hiển thị 
yêu cầu dọn phòng, xin 

đừng quấy rầy, màu 
trắng

TQ          1,662,120 ₫ 282418-C2
Công tắc thẻ từ RFID, màu 

Sâm banh
TQ           2,546,640 ₫ 

282418
Công tắc thẻ từ RFID, 

màu Trắng
TQ          2,157,840 ₫ 282420-C2

Dimmer xoay 60-500W, 
Màu Sâm Banh

TQ           1,134,000 ₫ 

282420
Dimmer xoay 60-500W, 

Màu Trắng
TQ            961,200 ₫ 282411-C2

Nút Nhấn chuông đơn 16A, 
màu Sâm Banh

TQ              295,920 ₫ 

282411
Nút Nhấn chuông đơn 

16A, màu trắng
TQ            250,560 ₫ 

282400-C1
Công tắc đơn 1 chiều  
16A, màu Vàng đồng

TQ            270,000 ₫ 282400-C3
Công tắc đơn 1 chiều 16A, 

màu xám đậm
TQ              184,680 ₫ 

282401-C1
Công tắc đơn 2 chiều  
16A, màu Vàng đồng

TQ            280,800 ₫ 282401-C3
Công tắc đơn 2 chiều 16A, 

màu xám đậm
TQ              223,560 ₫ 

282402-C1
Công tắc đôi 1 chiều  
16A, màu Vàng đồng

TQ            381,240 ₫ 282402-C3
Công tắc đôi 1 chiều 16A, 

màu xám đậm
TQ              276,480 ₫ 

282403-C1
Công tắc đôi 2 chiều  
16A, màu Vàng đồng

TQ            338,800 ₫ 282403-C3
Công tắc đôi 2 chiều 16A, 

màu Bạc
TQ              332,640 ₫ 

282404-C1
Công tắc ba 1 chiều  
16A, màu Vàng đồng

TQ            390,500 ₫ 282404-C3
Công tắc ba 1 chiều 16A, 

màu xám đậm
TQ              383,400 ₫ 

282405-C1
Công tắc ba 2 chiều  
16A, màu Vàng đồng

TQ            468,600 ₫ 282405-C3
Công tắc ba 2 chiều 16A, 

màu xám đậm
TQ              460,080 ₫ 

282406-C1
Công tắc ốn 1 chiều  
16A, màu Vàng đồng

TQ            589,680 ₫ 282406-C3
Công tắc bốn 1 chiều 16A, 

màu xám đậm
TQ              583,200 ₫ 

282407-C1
Công tắc bốn 2 chiều  
16A, màu Vàng đồng

TQ            721,600 ₫ 282407-C3
Công tắc bốn 2 chiều 16A, 

màu xám đậm
TQ              708,480 ₫ 

282408-C1
Công tắc 2 cực 20A, 

màu vàng Đồng
TQ            468,600 ₫ 282408-C3

Công tắc 2 cực 20A, màu 
xám đậm

TQ              460,080 ₫ 

282410-C1
Công tắc đôi  2 cực 20A 
+ đèn LED, màu vàng 

Đồng
TQ            273,900 ₫ 282410-C3

Công tắc đôi 2 cực 20A + 
đèn LED, màu xám đậm

TQ              268,920 ₫ 

282432-C1
Ổ cắm đơn Chuẩn Anh 
có công tắc 13A , màu 

vàng đồng
TQ            338,800 ₫ 282432-C3

Ổ cắm đơn Chuẩn Anh có 
công tắc 13A , màu xám 

đậm
TQ              332,640 ₫ 

282433-C1
Ổ cắm đôi Chuẩn Anh 
có công tắc 13A , màu 

vàng đồng
TQ            469,700 ₫ 282433-C3

Ổ cắm đôi Chuẩn Anh có 
công tắc 13A , màu xám 

đậm
TQ              461,160 ₫ 

Ổ cắm màu vàng đồng Ổ cắm màu xám đậm

Công tắc 16A - 250V~, màu vàng đồng Công tắc 16A - 250V~, màu xám đậm

Công tắc 1 chiều 2 cực, màu vàng đồng Công tắc 1 chiều 2 cực, màu xám đậm
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282434-C1
Ổ cắm đơn đa năng có 

công tắc 16A , màu 
Vàng Đồng

TQ            326,160 ₫ 282434-C3
Ổ cắm đơn đa năng có 

công tắc 16A , màu xám 
đậm

TQ              468,720 ₫ 

282435-C1
Ổ cắm đôi đa năng có 

công tắc 16A , màu 
Vàng Đồng

TQ          1,086,800 ₫ 282435-C3
Ổ cắm đôi đa năng có công 

tắc 16A , màu xám đậm
TQ           1,067,040 ₫ 

282445-C1
Ổ cắm điện thoại đơn, 

màu Vàng đông
TQ            294,800 ₫ 282445-C3

Ổ cắm điện thoại đơn, màu 
xám đậm

TQ              289,440 ₫ 

282446-C1
Ổ cắm điện thoại đôi, 

màu Vàng đông
TQ            411,400 ₫ 282446-C3

Ổ cắm điện thoại đôi, màu 
xám đậm

TQ              403,920 ₫ 

282448-C1
Ổ cắm HDMI & USB, 

màu Vàng Đồng
TQ          1,182,500 ₫ 282448-C3

Ổ cắm HDMI & USB, màu 
xám đậm

TQ           1,161,000 ₫ 

282449-C1
Ổ cắm Tivi, màu vàng 

Đồng
TQ            380,600 ₫ 282449-C3 Ổ cắm Tivi, màu xám đậm TQ              373,680 ₫ 

282460-C1
Ổ cắm mạng đơn 

Cat5E, màu Vàng Đồng
TQ            365,200 ₫ 282460-C3

Ổ cắm mạng đơn Cat5E, 
màu xám đậm

TQ              358,560 ₫ 

282461-C1
Ổ cắm mạng đơn Cat6, 

màu Vàng Đồng
TQ            169,560 ₫ 282461-C3

Ổ cắm mạng đơn Cat6, 
màu xám đậm

TQ              429,840 ₫ 

282462-C1
Ổ cắm mạng đôi Cat5E, 

màu Vàng Đồng
TQ            511,500 ₫ 282462-C3

Ổ cắm mạng đôi Cat5E, 
màu xám đậm

TQ              502,200 ₫ 

282463-C1
Ổ cắm mạng đôi Cat6, 

màu Vàng Đồng
TQ            267,840 ₫ 282463-C3

Ổ cắm mạng đôi Cat6, màu 
xám đậm

TQ              616,680 ₫ 

282436-C1
Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn 

Âu-Mỹ 16A 2P+E - 
250V~,màu vàng đồng

TQ            225,720 ₫ 282436-C3
Ổ cắm đôi 3 cực chuẩn Âu-
Mỹ 16A 2P+E - 250V~,màu 

xám xám đậm
TQ              366,120 ₫ 

282447-C1
Ổ cắm Sạc USB đôi 

2,4A, màu vàng Đồng
TQ          1,587,300 ₫ 282447-C3

Ổ cắm Sạc USB đôi 2,4A, 
màu xám đậm

TQ           1,558,440 ₫ 

282439-C1
Ổ cắm cạo râu 

230/110V 50/60Hz,màu 
vàng đồng

TQ  2,500,090 ₫ 282439-C3
Ổ cắm cạo râu 230/110V 
50/60Hz,màu xám đậm

TQ           2,251,800 ₫ 

282442-C1

Ổ cắm đơn đa năng có 
công tắc 16A + USB 
Type A  , màu Vàng 

Đồng

TQ          1,562,000 ₫ 282442-C3
Ổ cắm đơn đa năng có 

công tắc 16A + USB Type A  
, màu xám đậm

TQ           1,562,000 ₫ 

282444-C1

Ổ cắm đôi đa năng có 
công tắc 16A + USB 

Type A&C , màu vàng 
đồng

TQ          1,437,480 ₫ 282444-C3
Ổ cắm đôi đa năng có công 
tắc 16A + USB Type A&C , 

màu xám đậm
TQ           2,330,640 ₫ 

282470-C1 Mặt che màu vàng đồng TQ          1,437,480 ₫ 282470-C3 Mặt che màu xám đậm TQ              138,240 ₫ 

282472-C1
Khung liên kết đôi, Màu 

Vàng Đồng
TQ  97,084 ₫ 282472-C3

Khung liên kết đôi, Màu 
xám đậm

TQ              108,000 ₫ 

282473-C1
Khung liên kết ba, Màu 

Vàng Đồng
TQ            140,800 ₫ 282473-C3

Khung liên kết ba, Màu xám 
đậm

TQ              117,720 ₫ 

282416-C1

Công tắc 2 nút "yêu cầu 
dọn phòng / xin đừng 
quấy rầy", màu Vàng 

Đồng

TQ            110,000 ₫ 282416-C3
Công tắc 2 nút "yêu cầu 

dọn phòng / xin đừng quấy 
rầy", màu Xám đậm

TQ              822,960 ₫ 

Các thiết bị khác, màu vàng đồng Các thiết bị khác, màu xám đậm

Email: info@legrand.vn
Tel: 028 6685 3655

Hotline: 0902 937 655



Mã 
sản phẩm

Thông số
Xuất
xứ

Giá bán lẻ đề 
xuất

 Ghi chú 
Mã 

sản phẩm
Thông số

Xuất
xứ

Giá bán lẻ đề 
xuất

 Ghi chú 

282418-C1
Công tắc thẻ từ RFID, 

màu Vàng đồng
TQ            119,900 ₫ 282418-C3

Công tắc thẻ từ RFID, màu 
Xám đậm

TQ           2,546,640 ₫ 

282420-C1
Dimmer xoay 60-500W, 

Màu Vàng Đồng
TQ            547,560 ₫ 282420-C3

Dimmer xoay 60-500W, 
Màu xám đậm

TQ           1,134,000 ₫ 

282411-C1
Nút Nhấn chuông đơn 
16A, màu vàng đồng

TQ          2,593,800 ₫ 282411-C3
Nút Nhấn chuông đơn 16A, 

màu xám đậm
TQ              295,920 ₫ 

282415-C1

Công tắc thẻ từ 10A-
250V~, thời gian ngắt 

trễ #30 giây, màu Vàng 
Đồng

TQ          1,155,000 ₫ 282415-C3
Công tắc thẻ từ 10A-250V~, 
thời gian ngắt trễ #30 giây, 

màu Xám đậm
TQ           1,698,840 ₫ 

Điều khoản thương mại:
Giá thành: * Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi không thông báo trước

* Giảm giá đặc biệt cho lô hàng số lượng nhiều
Giao nhận: * Giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh & Hà Nội

* Hàng sẵn có: giao trong vòng 1 ngày
* Hàng cần đặt: giao trong vòng 8-12 tuần
* Dự án hoặc đơn hàng số lượng nhiều, vui lòng đặt hàng trước 12 tuần

Email: info@legrand.vn
Tel: 028 6685 3655

Hotline: 0902 937 655


